Họ và tên: ………………………………………………………… Lớp 2A
ÔN TẬP TOÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:
Câu 1: (1 điểm)
a) Số 57 gồm mấy chục và mấy đơn vị:
     A. 5 chục và 7 đơn vị                   	B.  7 chục và 5 đơn vị	    	 C.  50 chục và 7 
b) Số liền trước của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:
A. 98          		B.  89                     C.  80                          	 D. 100
c) Trong phép trừ: 50 – 23 = 27 , số 50  gọi là:
     A. Số hạng         		B.   Hiệu       	     C.   Số trừ        		 	 D. Số bị trừ
d) Các số được sắp xêp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
     A. 44, 65, 23, 54        	B.  23, 44, 65, 54       	    	 C.  23, 44, 54, 65		 	
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S?
	a) Con gấu nặng hơn con chó

	  b) Con chó nhẹ hơn con thỏ

	c) Con thỏ nặng bằng 3 con sóc

	d) Con gấu nặng nhất

	e) Con thỏ nhẹ nhất


			[image: ]

Câu 3:  a,Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng
A. 2 đoạn thẳng		B. 4 đoạn thẳng
C. 3 đoạn thẳng		D. 5 đoạn thẳng


A

b, Đúng ghi Đ, sai ghi S
A, Ba điểm B, H, C thẳng hàngN
M

B, Ba điểm B, M, C thẳng hàng
B
H
C


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 4: Đặt tính rồi tính: 
  47 + 9                  	 	9 + 34                    	 60  -  9                     	 82 - 16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Tính
	15 kg – 5 kg = ................ 		13 l – 7 l = .......................
	8 kg + 7 kg = ..................		26 l + 8 l= ........................
Câu 6: Điền dấu >, <, =
	42 – 13 		30				54 – 17 		56 – 18


	70 – 25		45				18 + 12		40

Câu 7: Lớp 2A có 39 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: a/ Tính thuận tiện   37 + 25 + 22 + 5 + 3 + 8  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]b/ Tìm hiệu của lớn nhất có hai chữ số với số tròn chục bé nhất có hai chữ số?                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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